
UBND HUYỆN YÊN PHONG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 

Số:       /QĐ-TTYT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                    Yên Phong, ngày     tháng 01 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Vật tư, sinh phẩm y 

tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên Phong 

năm 2025 của TTYT huyện Yên Phong 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 

quy định luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu 

tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 12/4/2023 của HĐND tỉnh Bắc Ninh 

về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTYT  ngày 16/12/2024 của Trung tâm Y tế huyện 

Yên Phong về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật gói thầu mua sắm  Vật 

tư, sinh phẩm y tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên 

Phong năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTYT ngày 30/12/2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên 

Phong Về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm Vật tư, sinh phẩm y tế trong thời gian chờ 

kết quả LCNT đấu thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên Phong năm 2025 của Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong; 

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TTYT ngày 02/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: dự toán Mua sắm Vật tư, 

sinh phẩm y tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên 

Phong năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Yên Phong; 

Căn cứ vào Biên bản họp tổ xây dựng KHLCNH và tổ thẩm định KHLCNT ngày 

06/01/2025 của Trung tâm Y tế huyện Yên Phong về việc điều chỉnh thao tác đăng tải kế 

hoạch LCNT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia gói thầu: Mua sắm Vật tư, sinh phẩm 

y tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên Phong năm 

2025; 

Căn cứ vào Quyết định số 26/QĐ- TTYT ngày 07/01/2025 của Trung tâm y tế huyện 

Yên Phong về việc Phê duyệt sửa đổi đăng tải kế hoạch LCNT trên hệ thống mạng đấu thầu 



Quốc Gia gói thầu: Mua sắm Vật tư, sinh phẩm y tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu 

thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên Phong năm 2025; 

Căn cứ Biên bản thống nhất nội dung dự thảo hợp đồng ngày 09/01/2024; 

  Căn cứ vào Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 09/01/2025; 

Căn cứ vào Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 10/01/2025; 

Xét đề nghị của Trường phòng TCKT và Trưởng khoa Dược-VT-TTBYT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Vật tư, sinh phẩm y 

tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên Phong năm 2025 

của Trung tâm Y tế huyện Yên Phong như sau: 

Tên gói thầu: Mua sắm Vật tư, sinh phẩm y tế trong thời gian chờ kết quả LCNT đấu 

thầu rộng rãi tại TTYT huyện Yên Phong năm 2025. 

Tên đơn vị cung cấp, số lượng mặt hàng, giá trị ( Phụ lục I đính kèm). 

Danh sách các mặt hàng, giá trị từng mặt hàng của các nhà cung cấp ( Phụ lục II 

đính kèm). 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, và các loại thuế khác, chi phí lắp đặt.... Bên mua 

không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác). 

Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; nguồn thu do cơ quan 

Bảo hiểm xã hội thanh toán và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị. 

Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói  

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao phòng TCKT, khoa Dược-VT-TTBYT và các bộ phận liên quan của Trung tâm 

Y tế huyện Yên Phong căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến 

hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ông, bà: Trưởng, phó các khoa, phòng và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
  - Như Điều 3 

  - Cổng TTĐT UBND tỉnh. 

  - Cổng TTĐT Sở Y tế 

  - Lưu: VT, TCKT, DVTTBYT. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Dương 



PHỤ LỤC I: 

TÊN NHÀ CUNG CẤP, SỐ MẶT HÀNG, GIÁ TRỊ CUNG CẤP 

( Kèm theo Quyết định số       /QĐ-TTYT ngày 10/01/2024) 

 

STT Tên nhà cung cấp Số mặt hàng Giá trị 

1 Công ty cổ phần máy lọc thận 

Việt Nam 

04 65.184.336 

2 Công ty TNHH thiết bị y tế 

Medicent 

14 34.737.000 

Tổng : 02 nhà cung cấp  99.921.336 

 

 



PHỤ LỤC II: 

DAMH MỤC CÁC MẶT HÀNG, GIÁ TRỊ TỪNG MẶT HÀNG 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-TTYT  ngày 10/01/2024) 

STT 
Danh mục hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

 

Nhà thầu 

1 Acid Peracetic 

Có tác dụng diệt vi khuẩn, diệt nấm, diệt bào tử, diệt 

virus (bao gồm HBV/ HCV/ HIV) 

Thành phần: 

- Peracetic acid: khoảng  4.2% w/w 

- Hydrogen peroxide:  khoảng  30% w/w 

- Acetic acid: khoảng 4.9% w/w 

Can 5kg 

Can 
            

4  

     

949.998  
3.799.992 

Công ty cổ phần máy 

lọc thận Việt Nam 

2 
Dây dẫn dịch bù 

máy HDF online 

Dùng cho máy Dialog+ HDF Online của hãng B.Braun 

Được sử dụng để chuyển dịch thẩm tách từ máy đến 

bệnh nhân, được khử trùng bằng tia gamma 

Chiếc 
          

40  

     

139.965  
5.598.600 

Công ty cổ phần máy 

lọc thận Việt Nam 

3 

Kim chạy thận 

nhân tạo cỡ 16G, 

17G 

Kích thước 16G, 17G 

- Chiều dài kim 25mm +-2mm, ID:3.2-OD:5.0, ống dài 

300mm. 

 - Kim siêu mỏng và được phủ silicone, làm bằng thép 

không gỉ 

- Đoạn ống được làm bằng nhựa PVC y tế, không ảnh 

hưởng đến sức khỏe 

- Không chứa latex và DEHP 

Chiếc 
    

1.200  

         

6.489  
7.786.800 

Công ty cổ phần máy 

lọc thận Việt Nam 

4 

Quả siêu lọc dùng 

cho máy HDF 

online 

- Hệ số siêu lọc: 55 mL/h x mmHg 

 - Độ thanh thải (Lưu lượng máu 300ml/ph):   

+  Urea: 248 

+ Creatinine: 225 

+ Phosphate: 220 

+ Vitamin B12: 155 

+ Inulin: 120 

 - Diện tích bề mặt : 1.8m² 

 - KoA Urea: 805 ml/phút 

 - TMP max (mmHg): 600 

 - Thể tích mồi: 110 ml 

 - Chất liệu màng: Polysulfone  

- Chất liệu vỏ: Polycarbonate 

 - Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane 

 - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước Inline 

Quả 
          

96  

     

499.989  
47.998.944 

Công ty cổ phần máy 

lọc thận Việt Nam 



5 
Bơm cho ăn người 

lớn 

Dùng để cho ăn, sử dụng 1 lần. 

Bơm 50 ml/CC 

Vỏ bơm: làm bằng nhựa y tế trong suốt, có vạch chia 

dung tích rõ ràng, đốc to bằng lắp vừa dây cho ăn và 

dụng cụ y tế chuyên dụng. 

Pít tông: Trơn và khít ống, được làm từ nhựa y tế 

nguyên sinh, trong suốt, có khía bẻ gãy để huỷ sau khi 

sử dụng. 

Gioăng: được làm từ chất liệu cao su tự nhiên, mềm dẻo, 

tạo độ khít giữa pit tông và vỏ bơm.  

Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O, vô trùng- không 

độc-không buốt-không gây sốt 

Chiếc  
          

50  

         

4.000  
200.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

6 

Định tính phát hiện 

kháng thể kháng 

HCV  

Định tính các kháng thể đối với virus viêm gan C (HCV) 

trong huyết thanh hoặc huyết tương. 

- Thành phần của khay thử: 

+ Cộng hợp vàng – Kháng nguyên HCV tái tổ hợp 

+ Kháng nguyên HCV phủ trên màng dẫn 

Kháng nguyên tái tổ hợp được sử dụng cho Băng thử 

nghiệm nhanh HCV được mã hóa bởi các gen cho cả 

protein cấu trúc (nucleocapsid) và protein không cấu 

trúc. 

Độ nhạy tương đối: 99.1%; 

Độ đặc hiệu tương đối: 99.5%; 

Sự chính xác: 99.4%; 

Test 
        

120  

       

23.000  
2.760.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

7 Băng chỉ thị nhiệt  

Băng keo chỉ thị nhiệt kích thước 2,4cm x 55m với vạch 

mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp 

xúc với quá trình tiệt khuẩn hay chưa. Dùng cho các chu 

trình tiệt khuẩn hơi nước 121⁰C và 132-134⁰C. 

Cuộn 
          

20  

     

145.000  
2.900.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

8 Băng dính lụa Băng vải lụa đan dệt taffeta, màu trắng. Có bờ răng cưa 

hai bên. Kích thước 5cm x 5m. 
Cuộn 

        

250  

       

24.000  
6.000.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

9 Bông thấm y tế 

Thành phần: 100% bông sơ tự nhiên, bông màu trắng và 

tẩy trắng bằng công nghệ tích hợp. Được xử lý bề mặt 

tạo mịn màng trơn láng giảm thiểu tối đa xơ thừa, các 

sợi bông liên kết  bền chặt, mật độ sợi bông dày, giúp 

gia tăng khả năng thấm hút, khối bông dễ dàng tách 

thành từng lớp. độ ẩm <= 8%, khả năng hút nước >= 

100g, tốc độ chìm <=8s 

Kg 
          

95  

     

145.000  
13.775.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 



10 Canxi hidroxit Bột Canxi hydroxide sát trùng dùng trong điều trị ống 

tủy. Lọ 10g 
Lọ 

            

2  

     

100.000  
200.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

11 Chỉ lanh Chỉ phẫu thuật không tiêu Cordonnet special mã 151, 

size 80, chiều dài: 360m. Trọng lượng mỗi cuộn: >=50g 
Cuộn 

          

10  

     

180.000  
1.800.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

12 
Chỉ Nylon không 

tiêu số 7/0 
Dùng để phẫu thuật tổng quát, đóng, thắt mô mềm. Chỉ 

không tan sợi tổng hợp nylon số 7/0 dài 75cm kim tam 

giác 3/8, dài 12mm. Thành phần: Polyamide 6,0 

Sợi 
          

12  

       

52.000  
624.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

13 
Dầu Parafin tiệt 

trùng 5 ml 

Mục đích sử dụng: 

- Bôi trơn các dụng cụ trong các thủ thuật: Đặt nội khí 

quản, đặt sonde 

tiểu, đặt sonde dạ dày, phẫu thuật nội soi tiết niệu, thăm 

khám âm đạo, thăm khám trực 

tràng… 

- Làm trơn, thụt trực tràng trong các trường hợp táo bón. 

Quy cách ống 5ml 

Ống 
        

200  

         

4.500  
900.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

14 
Dây cho ăn (Sol 

cho ăn) 

 

Yêu cầu: ống làm từ nhựa PVC y tế, mềm mại và độ đàn 

hồi cao. 

Đường kính ống (OD): 6Fr, 8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr. 

Chiều dài ống 6Fr và 8Fr: 50cm 

Chiều dài ống 10Fr đến 18Fr: 120cm 

Cái 
        

100  

       

10.000  
1.000.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

15 Lam kính  
Chất liệu kính Soda vôi, kích thước 25,4*76,2mm, độ 

dày 1,0-1,2mm, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc, 

không xước. Quy cách: 72 cái/hộp 

Hộp 
            

6  

       

21.000  
126.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

16 Vôi Soda 
Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi 

Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH). Quy 

cách can >=4kg 

Can 
            

1 

     

580.000  
580.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

17 
Dây truyền nối 

bơm tiêm điện  

Dây truyền nối bơm tiêm điện. 

- Thể tích mồi dịch <=1ml 

- Đường kính trong: 0,9 mm. Đường kính ngoài 1,9mm. 

- Chiều dài khoảng 140cm+- 5% 

- Đầu nối Luer Lock 

Chiếc 
        

250  

       

13.200  
3.300.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

18 
Dây thông hút nhớt 

các loại, các cỡ 
Yêu cầu: làm từ nhựa PVC y tế, chiều dài ống thông 

500mm, đã được tiệt trùng. 
Chiếc 220 

         

2.600  
572.000 

Công ty TNHH thiết 

bị y tế Medicent 

Tổng cộng: 99.921.336 đồng  

(  Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, chín trăm hai mươi mốt nghìn, ba trăm ba mươi sáu đồng./.). 

 

Giá đã bao gồm: Các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt … bên mua không phải chi trả thêm bất kỳ khoản gì khác. 
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